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KẾ HOẠCH

Thực hiện tuyên truyền Chương trình phân loại chất thải rắn tại nguồn

 trên địa bàn Phường 14 giai đoạn 2019 - 2020


Căn cứ Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 14/11/2018 về việc ban hành quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Căn cứ Kế hoạch số 723/KH-UBND  ngày 20 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Phường 14 Quận 10 về thực hiện Chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn phường giai đoạn 2017–2020.
Nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và để người dân, doanh nghiệp, các đơn vị trường học, các cơ sở trú đóng trên địa bàn phường 14 hiểu rõ, nắm bắt được chủ trương của Thành phố và Quận, thực hiện nghiêm túc các nội dung mà Thành phố và Quận đề ra về việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.
Nay Ủy ban nhân dân Phường 14 xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Chất thải rắn sinh hoạt (gọi tắt CTRSH) phải được phân loại ngay từ nguồn nhằm tăng cường tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng và giảm chôn lấp CTRSH trên địa bàn thành phố. 

- Nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của công tác phân loại rác tại nguồn đối với môi trường. Hướng dẫn và giúp người dân từng bước hình thành thói quen phân loại và thải bỏ đúng quy định.

- Tạo nguồn hữu cơ “sạch” làm nguyên liệu sản xuất compost. Góp phần đem lại lợi ích về kinh tế xã hội trong việc phân loại, tăng cường tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng, giảm chôn lấp và kinh phí xử lý rác thải.
- Kêu gọi sự chung sức của ban ngành đoàn thể phường, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, cộng đồng dân cư tích cực tham gia hưởng ứng hoạt động này, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường văn minh, sạch đẹp, thân thiện với môi trường. 

2. Yêu cầu:

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ; hình thành thói quen phân loại CTRSH ở từng cá nhân, hộ dân và ngoài hộ dân; tạo ý thức tự giác chấp hành phân loại CTRSH tại nguồn ngay khi có phát sinh.

- Cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội gương mẫu chấp hành, thực hiện.

- Ban chỉ đạo, lực lượng được giao nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phải tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên tại hộ dân và ngoài hộ dân. Gắn kết chặt giữa hoạt động tuyên truyền, vận động, nhắc nhở với công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm.

- Đảm bảo 100% chất thải rắn sinh hoạt khi thực hiện được phân loại thành 03 loại: chất thải hữu cơ dễ phân hủy; chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế (hay còn gọi là phế liệu); chất thải còn lại.

- Chất thải nguy hại phát sinh tại các hộ dân được phân loại, lưu giữ riêng trong các bao, bì (túi, thùng) chứa phù hợp và được tổ chức thu gom, xử lý theo hướng dẫn của Chương trình thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN: 

1. Thực hiện giai đoạn 2019-2020: 

- Tăng cường chất lượng hoạt động của lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt để hỗ trợ chính quyền địa phương giám sát, nhắc nhở thường xuyên chủ nguồn thải chấp hành việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo quy định.

- Công khai thông tin tên, địa chỉ, số điện thoại, khu vực thu gom của tổ chức, cá nhân thu gom (cả lực lượng công lập) tại các bảng tin của Tổ dân phố, Khu phố. Thông báo đến từng hộ gia đình về thời gian thu gom rác sinh hoạt của các tổ chức, cá nhân thu gom; vận động người dân giao rác tận tay, hạn chế tối đa việc để rác trước nhà.

- Tổ chức, kiểm tra giám sát hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn quản lý và xử lý theo Điều 20 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP đối với trường hợp vi phạm quy định về thực hiện phân loại; thu gom vận chuyển sau phân loại; thải bỏ rác sai quy định.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng và đẩy mạnh công tác thực hiện của các đối tượng và trách nhiệm vai trò của các ban ngành đoàn thể trong việc triển khai phân loại chất thải rắn tại nguồn trên địa bàn phường.
- Mở rộng triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn 12 khu phố.
- Xem xét giải quyết các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Ủy ban nhân dân Quận gửi Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện triển khai phân loại chất thải rắn tại nguồn trên địa bàn phường.

2. Nội dung, tiến độ:

2.1. Kiện toàn nguồn nhân lực cho Chương Trình:

a) Kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình:

- Trưởng ban là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 14;

- Phó Trưởng ban thường trực gồm: bộ phận Tài nguyên và Môi trường, Phó ban gồm: bộ phận Tài chính Kế toán. Thành viên gồm: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 14,  Lãnh đạo Đoàn TNCS Phường 14, Hội liên hiệp Phụ nữ Phường 14,lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh phường, lãnh đạo Công an phường, Ban Chỉ huy Quân sự phường 

b) Củng cố lực lượng tuyên truyền:

- Xây dựng lực lượng tuyên truyền viên cấp phường dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo Chương trình gồm đại diện các: Trưởng Ban điều hành khu phố, Tổ trưởng tổ dân phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, bộ phận Văn hóa Thông tin phường, Hội Phụ nữ phường, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn thanh niên phường, Công an phường…

- Nhiệm vụ của lực lượng tuyên truyền viên:

+ Phối hợp Ủy ban nhân dân phường phát tài liệu, tập huấn, hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đến đối tượng chủ nguồn thải.

+ Đúc kết kinh nghiệm và những vấn đề phát sinh trong quá trình tuyên truyền để kịp thời phản hồi cho Ủy ban nhân dân phường có ý kiến với Ban chỉ đạo Chương trình có hướng giải quyết.

+ Được hưởng mức hỗ trợ cho lực lượng tuyên truyền viên là 200.000 đồng/người/tháng.

c) Củng cố lực lượng thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn:

- Tuyên truyền cụ thể về Chương trình đến các đơn vị thu gom rác dân lập trên địa bàn phường để sắp xếp thời gian thu gom, phương tiện vận chuyển và phù hợp với thời gian tiếp nhận rác tại các điểm tập kết rác…để lực lượng thu gom rác dân lập hiểu, biết và đảm bảo quá trình thu gom không gây tồn đọng rác gây ô nhiễm môi trường.

Vận động lực lượng thu gom rác dân lập và cam kết thực hiện một cách đồng bộ chính xác.

- Đảm bảo quyền lợi và lợi ích khi tham gia Chương trình cho các đơn vị thu gom rác dân lập và an tâm tham gia Chương trình.

d) Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực:

- Bổ sung kịp thời đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực môi trường đảm bảo về số lượng, tiêu chuẩn, tham gia đầy dủ các buổi tập huấn, đào tạo nâng cao …
2.2. Tổ chức tuyên truyền vận động:

a) Nội dung thực hiện:
- Tổ chức tuyên truyền đến từng cá nhân, hộ dân và ngoài hộ dân các văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo, chủ trương, kế hoạch về triển khai Chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn của Ủy ban nhân dân quận 10. Đồng thời, tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa, lợi ích của việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ nguồn thải trong việc tham gia Chương trình để nâng cao nhận thức góp phần bảo vệ môi trường và thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

b) Hình thức tuyên truyền:

- Thường xuyên tổ chức tuyên truyền về Chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn phường vào các ngày trong tuần, xuyên suốt trong năm và những năm tiếp theo thông qua Bảng thông tin tại phường và khu phố.
- Tuyên truyền thông qua các buổi họp khu phố, tổ dân phố và lồng ghép vào các Chương trình, Hội nghị do Ủy ban nhân dân phường, Ban ngành đoàn thể…tổ chức.

- Tăng cường vận động cộng đồng dân cư trong việc tham gia Chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.
3. Những quy định chung:
3.1. Quy định về phân loại, lưu chứa (Điều 5 và Điều 6 Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 14/11/2018)
- “CHẤT THẢI HỮU CƠ” dễ phân hủy (nhóm thức ăn thừa, lá cây, bã trà, bã cà phê, rau, củ, quả, xác phân động vật) được lưu chứa trong túi ni lông có dãn nhãn “CHẤT THẢI HỮU CƠ”.

- “CHẤT THẢI CÒN LẠI” (không bao gồm chất thải nguy hại như bóng đèn thải, pin thải, chai lọ đựng hóa chất…) lưu chứa trong túi ni lông không dán nhãn.
- “CHẤT THẢI TÁI CHẾ”  như giấy, nhựa, kim loại, cao su, ni lông, thủy tinh: người dân chủ động bán/cho người thu mua hoặc bỏ chung với chất thải còn lại.

* Tiêu chí phân loại “đạt” là: Hỗn hợp nhóm chất thải hữu cơ dễ phân hủy hoặc nhóm chất thải còn lại được xem là phân loại đạt khi thành phần chất thải hữu cơ dễ phân hủy hoặc thành phần chất thải còn lại lẫn dưới 10% khối lượng chất thải khác nhóm trong danh mục nhóm chất thải phân loại.
3.2. Quy định thu gom, vận chuyển (Điều 8 Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 14/11/2018)

Hiện trên địa bàn thí điểm phân loại rác tại nguồn đang thực hiện phương án thu gom như sau:
“CHẤT THẢI HỮU CƠ”: Thu gom hàng ngày.

“CHẤT THẢI CÒN LẠI”: Thu gom thứ 3, 5, 7 hàng tuần.

Trường hợp, các hộ gia đình khi có phát sinh chất thải đột xuất hay có khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh nhiều như: có đám tiệc, ma chay, cưới hỏi, kinh doanh, dịch vụ ăn uống... và các chủ nguồn thải (là các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ... ) có nhu cầu được tổ chức thu gom hàng ngày 02 nhóm chất thải phát sinh mà khác với quy định của địa phương thì phải thực hiện trả thêm chi phí dịch vụ thu gom, vận chuyển (hộ gia đình, chủ nguồn thải tự thỏa thuận với chủ thu gom, vận chuyển về tần suất và chi phí thu gom, vận chuyển tăng).
3.3 Trách nhiệm của Chủ nguồn thải (Điều 11 Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 14/11/2018)
- Tự trang bị túi, thùng để phân loại; Hộ gia đình, chủ nguồn thải thực hiện phân loại lại chất thải khi đơn vị thu gom tại nguồn từ chối thu gom chất thải theo quy định.
- Thực hiện ký hợp đồng chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại với đơn vị thu gom; Trả chi phí dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định và trả chi phí dịch vụ tăng thêm nếu có nhu cầu tăng tần suất thu gom khác với tần suất thu gom chất thải sau phân loại của địa phương quy định.
- Được quyền giám sát và phản ánh với chính quyền địa phương khi phát hiện các đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt thực hiện không đúng theo khung thời gian và tần suất thu gom theo quy định.
3.4. Trách nhiệm của đơn vị thu gom, vận chuyển (Điều 12 Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 14/11/2018)
- Đáp ứng về nhân lực, phương tiện và thiết bị chuyên dụng để thu gom, vận chuyển riêng chất thải hữu cơ và chất thải còn lại đến các điểm tập kết, trạm trung chuyển hoặc đến cơ sở xử lý theo quy định.
- Tuyên truyền, nhắc nhở hộ gia đình, chủ nguồn thải thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo quy định. Khuyến khích đơn vị thu gom chất thải rắn sinh hoạt sử dụng các tín hiệu riêng trong quá trình thu gom chất thải hữu cơ, chất thải còn lại như: chuông, hài hát, nhạc không lời... để thông báo đến tổ chức, hộ gia đình biết giao 02 nhóm chất thải sau phân loại.
- Chịu trách nhiệm về tình trạng rơi vãi chất thải rắn sinh hoạt, gây phát tán bụi, mùi hoặc nước rò rỉ ảnh hưởng xấu đến môi trường trong quá trình thu gom, vận chuyển.
- Đơn vị thu gom được quyền từ chối thu gom chất thải của hộ gia đình, chủ nguồn thải khi hộ gia đình, chủ nguồn thải thực hiện phân loại chưa đúng theo quy định.
* Trường hợp hộ gia đình, chủ nguồn thải không chấp hành phân loại, chuyển giao không đúng nhóm chất thải theo quy định, sau khi đã được nhắc nhở nhiều lần (03 lần trở lên 01 tuần), tổ chức, cá nhân thực hiện thu gom có trách nhiệm thông báo đến Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn biết để xử lý theo quy định.
3.5. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về kiểm tra, giám sát việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn:
Thực hiện lộ trình của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Quyết định số 1832/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 và Điều 27 Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND …, đến hết năm 2020: Việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đươc triển khai trên toàn địa bàn Thành phố, theo đó sau năm 2020 hành vi không thực hiện phân loại sẽ bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng theo khoản 4 Điều 20 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016.
III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

1. Ban chỉ đạo Chương trình:

- Chịu trách nhiệm về hiệu quả phân loại, lộ trình mở rộng phạm vi thực hiện, đảm bảo đến năm 2020 triển khai phân loại CTRSH cho toàn địa bàn phường; định kỳ 03 tháng/lần báo cáo tình hình triển khai, kết quả phân loại tại địa phương gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân quận.

- Chỉ đạo, điều hành chung hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

- Phân công cho các thành viên chịu trách nhiệm giám sát từng khu phố về tiến độ, hiệu quả thực hiện chương trình.

- Chủ trì họp định kỳ 03 tháng/lần, đột xuất để đúc kết kinh nghiệm, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện phân loại và đề ra các phương hướng tiếp theo phù hợp với Chương trình.

- Chỉ đạo các đơn vị, ban ngành đoàn thể tổng hợp báo cáo các kết quả thực hiện.

2. Bộ phận Tài nguyên và Môi trường:

- Là bộ phận thường trực của chương trình, theo dõi tiến độ của 12 khu phố; tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân Phường 14 để kịp thời xem xét, giải quyết.

- Phối hợp bộ phận Tài chính kế toán Phường 14 lập dự toán kinh phí triển khai phân loại CTRSH tại nguồn và gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính Kế hoạch để thẩm định để trình Ủy ban nhân dân quận 10 bố trí kinh phí thực hiện năm 2019.

- Phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 14, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn TNCS Phường 14 khẩn trương hoàn tất việc thành lập lực lượng tuyên truyền viên tại địa phương. Tổ chức tuyên truyền, tập huấn đến người dân, hộ dân trên địa bàn; đảm bảo người dân, hộ dân biết và được cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến chương trình.

- Tổng hợp kết quả thực hiện của 12 khu phố và tham mưu báo cáo kết quả thực hiện cho Ban chỉ đạo Chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn Phường 14 nhằm báo cáo Ủy ban nhân dân Phường 14 (trước ngày 4 tháng đầu của từng quí)
3. Bộ phậnTài chính Kế toán: 
- Phối hợp bộ phận Tài nguyên và Môi trường thực hiện dự trù kinh phí và trình Ủy ban nhân dân phường, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính Kế hoạch thẩm định phê duyệt kinh phí thực hiện chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.
4. Bộ phận Văn hóa và Thông tin: 

- Hàng năm xây dựng Kế hoạch thông tin, tuyên truyền phân loại CTRSH tại nguồn trên địa bàn phường.

- Kịp thời phản ánh, tuyên truyền các mô hình, điển hình, tổ chức, cá nhân, tổ dân phố, khu phố, khu dân cư, chung cư thực hiện tốt việc phân loại CTRSH tại nguồn; nhân rộng những mô hình triển khai hiệu quả và cách làm hay.
5. Bộ phận Giáo dục:

- Phối hợp bộ phận Tài nguyên và Môi trường lồng ghép các nội dung bảo vệ môi trường, phân loại CTRSH tại nguồn vào các hoạt động giáo dục tại địa phương phù hợp với nhận thức của từng lứa tuổi tại các cấp học.

6. Bộ phận Văn phòng:
- Phối hợp với các bộ phận có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân phường kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ thực hiện trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường đảm bảo về số lượng, tiêu chuẩn thực hiện nhằm đảm bảo có thể tiếp nhận, triển khai Chương trình hiệu quả.
 - Tham mưu Ủy ban nhân dân Phường 14 xây dựng quyết định thành lập Ban chỉ đạo cấp phường và quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo.
7. Công an, BCH Quân sự Phường 14: 

- Phân công lực lượng phối hợp với các bộ phận có liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp không chấp hành việc phân loại CTRSH tại nguồn và không chuyển giao cho các đơn vị có chức năng theo thẩm quyền.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 14, Hội Cựu chiến binh, Công đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn TNCS HCM Phường 14:

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 14, Hội Cựu chiến binh, Công đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn TNCS HCM hỗ trợ tuyên truyền, vận động người dân thực hiện phân loại.

9. BĐH khu phố, tổ dân phố:

BĐH khu phố, tổ dân phố cùng các ban ngành đoàn thể thực hiện tuyên truyền công tác vận động thường xuyên tại hộ dân và ngoài hộ dân. Gắn kết chặt giữa hoạt động tuyên truyền, vận động, nhắc nhở
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết và gửi báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày 10 tháng 10 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Quận 10.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc cần thiết bổ sung điều chỉnh Kế hoạch này, các bộ phận có liên quan chủ động phối hợp với bộ phận Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân phường xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, kiến nghị cơ quan quản lý cấp trên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện./.
	Nơi nhận:

- Phòng TN&MT Q.10 (để bc);
- TT Đảng ủy P.14 (để bc);
- TT HĐND P.14 (để bc);
- UBND P.14 (CT, PCT) (để bc);
- UBMTTQVN P.14 (để phối hợp);
- Công an P.14 (để phối hợp);

- BCH Quân sự P.14 (để phối hợp);
- Các bộ phận liên quan (để thực hiện);

- 09 dây rác dân lập và Cty DVCI Q10

- Lưu: VT, Pthanh.
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